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1

Phong cách Hồ Chí Minh
Author: Vũ Thiên Bình (tuyển chọn)
Publisher: Hà Nội, Lao động, 2017
Description: 403 tr. ; 27 cm
Edition:
ISBN: 9786045976531

Ký hiệu: 959.704092
V986 - B613
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

2

Cẩm nang học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh : Theo chỉ thị số 05-
CT/TW của bộ chính trị
Author: Nguyễn Văn Thắng (Tuyển chọn và hệ
thống)
Publisher: Hà Nội, Hồng Đức, 2016
Description: 382 tr. ; 27 cm
Edition:
ISBN: 9786049499531

Ký hiệu: 335.4346 N576
- T367
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

3

Tư tưởng Hồ Chí Minh - Nhận thức và vận dụng :
Sách tham khảo
Author: Nguyễn Mạnh Tường
Publisher: Hà Nội, Tư pháp, 2018
Description: 343 tr. ; 19 cm
Edition: Tái bản lần thứ 2
ISBN: 9786048113247

Ký hiệu: 335.4346 N576
- T927
Thư viện ĐBP
Số lượng: 15

4

Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa
Mác - Lênin : Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng
khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ
Chí Minh
Author: Phạm Văn Sinh, Phạm Quang Phan
Publisher: Hà Nội, Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017
Description: 491 tr. ; 21 cm
Edition: Xuất bản lần thứ 10
ISBN: 9786045704813

Ký hiệu: 335.412 P534 -
S617
Thư viện ĐBP
Số lượng: 15

5

Giáo trình Đường lối Cách Mạng của Đảng Cộng Sản
Việt Nam : Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng
khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ
Chí Minh
Author: Đinh Xuân Lý, Nguyễn Đăng Quang (ch.b.)
Publisher: Hà Nội, Chính trị Quốc gia, 2018
Description: 279 tr. ; 21 cm
Edition: Xuất bản lần thứ 11
ISBN:

Ký hiệu: 324.2597071
Đ584 - L981
Thư viện ĐBP
Số lượng: 15



6

Tuyên ngôn của Đảng Cộng Sản
Author: C.Mác, Ph.Ăng Ghen
Publisher: Hà Nội, Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018
Description: 151 tr. ; 21 cm
Edition: Tái bản
ISBN: 9786045736456

Ký hiệu: 335.422 M478
Thư viện ĐBP
Số lượng: 15

7

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh : Dành cho sinh
viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành
Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh
Author: Phạm Ngọc Anh; Mạch Quang Thắng,
Nguyễn Ngọc Cơ
Publisher: Hà Nội, Chính trị Quốc gia Sự Thật, 2018
Description: 287 tr. ; 21 cm
Edition: Xuất bản lần thứ 11
ISBN: 9786045704820

Ký hiệu: 335.43460711
P534 - A596
Thư viện ĐBP
Số lượng: 15

8

Pháp luật đại cương : Dùng trong các trường đại học,
cao đẳng và trung cấp
Author: Lê Minh Toàn
Publisher: Hà Nội, Chính trị Quốc gia Sự thật, 2019
Description: 499 tr. ; 21 cm
Edition: Xuất bản lần thứ 17
ISBN: 9786045747339

Ký hiệu: 349.597 L433 -
T627
Thư viện ĐBP
Số lượng: 15

9

Giáo trình Giáo dục Quốc phòng - An ninh : Dùng
cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng. T.2
Author: Nguyễn Đức Đăng, Nguyễn Tiến Hải,
Nguyễn Hữu Hảo
Publisher: Hà Nội, Giáo dục Việt Nam, 2018
Description: 215 tr. ; 24 cm.
Edition: Tái bản lần thứ mười
ISBN: 9786040038142

Ký hiệu: 355.00711
N576 - Đ182
Thư viện ĐBP
Số lượng: 15

10

Giáo trình Giáo dục Quốc phòng - An ninh : Dùng
cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng. T.2
Author: Đào Huy Hiệp, Nguyễn Mạnh Hưởng, Lưu
Ngọc Khải
Publisher: Hà Nội, Giáo dục Việt Nam, 2019
Description: 227 tr. ; 24 cm
Edition: Tái bản lần thứ mười một
ISBN: 9786040151155

Ký hiệu: 355.00711
Đ211 - H633
Thư viện ĐBP
Số lượng: 15



11 Giáo trình pháp luật đại cương
Author: Nguyễn Thị Thanh Thuỷ; Đào Thu Hà, Đỗ
Kim Hoàng
Publisher: Hà Nội, Giáo dục Việt Nam, 2017
Description: 327 tr. ; 24 cm
Edition:
ISBN: 9786040057518

Ký hiệu: 349.597 N576 -
T547
Thư viện ĐBP
Số lượng: 12

12

Giáo trình lý luận chung về nhà nước và pháp luật :
Dành cho đào tạo đại học, sau đại học và trên đại học
ngành Luật
Author: Nguyễn Văn Động; Vũ Trọng Lâm, Đinh
Ngọc Thắng
Publisher: Hà Nội, Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017
Description: 518 tr. ; 24 cm
Edition:
ISBN: 9786045729854

Ký hiệu: 320.10711
N576 - Đ682
Thư viện ĐBP
Số lượng: 9

13

Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học
Author: Trần Ngọc Hiên
Publisher: Hà Nội, Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018
Description: tr. ; 21 cm
Edition: Tái bản có sữa chữa, bổ sung
ISBN: 9786045739792

Ký hiệu: 335.423 T772 -
H633
Thư viện ĐBP
Số lượng: 15

14

Sinh lý bệnh học
Author: Nguyễn Ngọc Lanh, Văn Đình Hoa, Phan
Thị Thu Anh
Publisher: Hà Nội, Y học, 2019
Description: 470 tr. ; 27 cm
Edition: Tái bản lần thứ 4
ISBN: 9786046636182

Ký hiệu: 616 N576 -
L287
Thư viện ĐBP
Số lượng: 10

15

Xác suất và thống kê
Author: Nguyễn Phan Dũng
Publisher: Hà Nội, Y học, 2018
Description: 215tr. ; 27cm
Edition:
ISBN: 9786046633778

Ký hiệu: 519.5 N576 -
D916
Thư viện ĐBP
Số lượng: 10



16

Giải phẫu - Sinh lý : Sách dùng cho các trường trung
học y tế
Author: Nguyễn Văn Huy, Lê Bá thúc
Publisher: Hà Nội, Y học, 2011
Description: 402tr. ; 27cm
Edition:
ISBN:

Ký hiệu: 611 N576 -
H987
Thư viện ĐBP
Số lượng: 10

17

Hóa đại cương - Vô cơ : Sách đào tạo dược sĩ Đại
học. T.1, Cấu tạo chất và nhiệt động hóa học
Author: Lê Thành Phước
Publisher: Hà Nội, Y học, 2015
Description: 335 tr. ; 27 cm
Edition:
ISBN: 9786046613381

Ký hiệu: 546 L433 -
P577
Thư viện ĐBP
Số lượng: 15

18

Hóa đại cương - Vô cơ : Sách đào tạo dược sĩ Đại
học. T.2, Cơ chế phản ứng. Các trạng thái cân bằng.
Pin điện hóa. Hóa học vô cơ
Author: Lê, Thành Phước
Publisher: Hà Nội, Y học, 2015
Description: 421 tr. ; 27 cm.
Edition: Tái bản lần thứ nhất
ISBN: 9786046613398

Ký hiệu: 546 L433 -
P577
Thư viện ĐBP
Số lượng: 15

19

Giáo trình toán cao cấp cho các nhà kinh tế. Phần 2,
Giải tích toán học
Author: Lê Đình Thúy
Publisher: Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân, 2015
Description: 508 tr. ; 21 cm
Edition: Tái bản lần thứ tư
ISBN: 9786049279126

Ký hiệu: 515 L433 -
T547
Thư viện ĐBP
Số lượng: 15

20

Vật lý đại cương A2
Author: Nguyễn Thị Bé Bảy, Lý Anh Tú, Trần Thị
Ngọc Dung.
Publisher: Hà Nội, Lưu hành nội bộ, 2016
Description: 267 tr. ; 21 cm
Edition:
ISBN:

Ký hiệu: 530 N576 -
B356
Thư viện ĐBP
Số lượng: 15



21

Bài tập vật lý đại cương A2
Author: Trần Văn Lượng
Publisher: Hà Nội, Lưu hành nội bộ, 2018
Description: 413 tr. ; 24 cm
Edition:
ISBN:

Ký hiệu: 530.076 T772 -
L964
Thư viện ĐBP
Số lượng: 10

22

Hóa vô cơ
Author: Nguyễn Đình Soa
Publisher: Hà Nội, Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2016
Description: 293 tr. ; 24 cm
Edition: Tái bản lần thứ 4
ISBN: 9786047339907

Ký hiệu: 546 N576 -
S676
Thư viện ĐBP
Số lượng: 17

23

Vật lý đại cương A1
Author: Nguyễn Thị Bé Bảy, Huỳnh Quang Linh,
Trần Thị Ngọc Dung
Publisher: Hà Nội, Lưu hành nội bộ
Description: 393 tr. ; 24 cm
Edition:
ISBN:

Ký hiệu: 530 N576 -
B356
Thư viện ĐBP
Số lượng: 15

24

Bài tập vật lý đại cương A1
Author: Trần Văn Lượng; Huỳnh Quang Linh, Lý
Anh Tú, Trần Thị Ngọc Dung...(Tham gia biên soạn)
Publisher: Hà Nội, Lưu hành nội bộ, 2018
Description: 472 tr. ; 24 cm
Edition:
ISBN:

Ký hiệu: 530.076 T772 -
L964
Thư viện ĐBP
Số lượng: 15

25

Giáo trình toán cao cấp cho các nhà kinh tế. Phần 1,
Đại số tuyến tính
Author: Lê Đình Thúy
Publisher: Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân, 2015
Description: 307 tr. ; 21 cm
Edition: Tái bản lần thứ tư
ISBN: 9786049279126

Ký hiệu: 515 L433 -
T547
Thư viện ĐBP
Số lượng: 15



26

Thí nghiệm hóa đại cương
Author: Ngô Văn Cờ; Huỳnh Kỳ phương Hạ, Lê
Minh Viễn, Nguyễn Tuấn Anh
Publisher: Tp. HCM : Đại học Quốc gia Tp. HCM,
2018
Description: 57 tr. ; 27 cm
Edition:
ISBN: 9786047361205

Ký hiệu: 546 N576 -
C652
Thư viện ĐBP
Số lượng: 15

27

Toán học cao cấp : Giải tích, T.2
Author: Nguyễn Đình Trí; Trần Việt Dũng, Trần
Xuân Hiển, Nguyễn Xuân Thảo (Tham gia biên soạn)
Publisher: Hà Nội, Giáo dục Việt Nam, 2016
Description: 423 tr. ; 24 cm
Edition: Tái bản lần thứ 1
ISBN: 9786040055729

Ký hiệu: 515.0711 N576
- T819
Thư viện ĐBP
Số lượng: 15

28

Toán học cao cấp : Đại số và hình học giải tích. T.1
Author: Nguyễn Đình Trí; Trần Việt Dũng, Trần
Xuân Hiển, Nguyễn Xuân Thảo (Tham gia biên soạn)
Publisher: Hà Nội, Giáo dục Việt Nam, 2016
Description: 295 tr. ; 24 cm
Edition: Tái bản lần thứ 1
ISBN: 9786040055712

Ký hiệu: 512.140711
N576 - T819
Thư viện ĐBP
Số lượng: 15

29

Toán học cao cấp : Chuỗi và phương trình vi phân.
T.3
Author: Nguyễn Đình Trí; Trần Việt Dũng, Trần
Xuân Hiển, Nguyễn Xuân Thảo (Tham gia biên soạn)
Publisher: Hà Nội, Giáo dục Việt Nam, 2018
Description: 243 tr. ; 24 cm
Edition: Tái bản lần thứ 1
ISBN: 978604005736

Ký hiệu: 515.0711 N576
- T819
Thư viện ĐBP
Số lượng: 15

30

Hóa vô cơ
Author: Nguyễn Đình Soa
Publisher: Hà Nội, Đại học Quốc gia Tp.HCM,
2016
Description: 293 tr. ; 24 cm
Edition: Tái bản lần thứ 4
ISBN: 9786047339907

Ký hiệu: 546  N576 -
S676
Thư viện ĐBP
Số lượng: 2



31

Toán học cao cấp : Đại số và hình học giải tích. T.1
Author: Nguyễn Đình Trí; Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ
Quỳnh (Tham gia biên soạn)
Publisher: Hà Nội, Giáo dục Việt Nam, 2017
Description: 390 tr. ; 21 cm
Edition: Tái bản lần thứ hai mươi mốt
ISBN: 9786040038241

Ký hiệu: 511.07  N576 -
T819
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

32

Toán học cao cấp : Phép tính giải tích một biến số.
T.2
Author: Nguyễn Đình Trí; Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn
Hồ Quỳnh (Tham gia biên soạn)
Publisher: Hà Nội, Giáo dục Việt Nam, 2017
Description: 415 tr. ; 21 cm
Edition: Tái bản lần thứ 19
ISBN: 9786040038258

Ký hiệu: 511.07  N576 -
T819
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

33

Thí nghiệm hóa đại cương
Author: Ngô Văn Cờ; Huỳnh Kỳ phương Hạ, Lê
Minh Viễn, Nguyễn Tuấn Anh
Publisher: Tp. HCM : Đại học Quốc gia Tp. HCM,
2018
Description: 57 tr. ; 27 cm
Edition:  Tái bản lần thứ nhất
ISBN: 9786047361205

Ký hiệu: 546  N576 -
C652
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1


